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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2024-2025 

(Biểu mẫu số 18 theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 
 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

 Tổng số 4 83 6215  

1.  Khối ngành I     

2.  Khối ngành II     

3.  Khối ngành III 4 60 1985  

4.  Khối ngành IV     

5.  Khối ngành V   2468  

6.  Khối ngành VI   175  

7.  Khối ngành VII   23 1587   
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B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường 

 

STT Khối ngành 
 Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 
Tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra 

trường (%)* 

Loại 

xuất 

sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

Khá 

 Tổng số 968 1 10 74 96 

1.  Khối ngành I      

2.  Khối ngành II      

3.  Khối ngành III 262 2 11 76 97.2 

4.  Khối ngành IV      

5.  Khối ngành V 452  9 69 95.5 

6.  Khối ngành VI 54  6 93 100 

7.  Khối ngành VII 200 1 9 79 92.9 

 

(*) Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm tính theo công thức: ((Số lượng  SVTN có việc làm + Số lượng TN đang học nâng cao)/tổng số Sinh 

viên TN được khảo sát)*100 
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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: 
 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số  

tín chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1.  
Triết học Mác - 

Lênin 

Cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về 

triết học Mác – Lênin. Đồng thời xây dựng thể giới quan 

duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền 

tảng cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung các môn  

học khác. Sinh viên nhận thức được thực chất giá trị, bản 

chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin. 

3 Học kỳ 1 Trắc nghiệm 

2.  
Môi trường và phát 

triển bền vững 

- Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của 

môi trường, sự phát triển, sinh thái; quan hệ giữa tài 

nguyên, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội, sự 

tác động của hoạt động con người đối với môi trường. Từ 

đó giúp sinh viên nhận thức đúng đắn về mối quan hệ 

giữa con người và môi trường trong bối cảnh hiện nay và 

thúc đẩy tư duy chuẩn mực về trách nhiệm xã hội và môi 

trường trong quá trình đưa ra quyết định và hành động. 

- Hình thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá, tư duy 

chuẩn mực và khả năng tổng hợp để hiểu và ứng dụng 

các giải pháp trong quản lý môi trường và thúc đẩy phát 

triển bền vững. 

- Có năng lực độc lập, tự học, tự nghiên cứu, tự đánh giá 

kết quả công việc. Có phẩm chất chính trị tốt, trung thành 

- trách nhiệm với tổ chức, tác phong làm việc khoa học. 

2 Học kỳ 3 Tiểu luận 

3.  
Kinh tế xanh và phát 

triển bền vững 

Cung cấp cho người học các kiến thức về kinh tế xanh và 

phát triển bền vững; Xác định được chiến lược về tăng 

trưởng xanh của Việt Nam, mô hình phát triển bền vững 

toàn cầu; Đồng thời hình thành cho người học thái độ về 

hành vi xanh và kỹ năng công việc xanh. 

2 Học kỳ 4 Thuyết trình 

 

Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành được công khai trên website các khoa chuyên ngành. 
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D. Công khai về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 
 

STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1.  Kỹ năng quản lý cảm xúc 2024  

2.  Kỹ năng nói trước công chúng 2024  

3.  Sách bài tập Grammar 2 2020  

4.  Kỹ thuật thi công 1 2019  

5.  Giáo trình lưu hành nội bộ tổ chức sự kiện 2020  

6.  Sách bài tập Reading 3; 2020  

7.  Giáo trình hành vi khách hàng 2021  

8.   Sách hướng dẫn Kỹ thuật đo ngành điện 2020  

9.   Sách Bài tập Writing 1 2020  

10.   Sách Bài tập Reading 2 2020  

11.   Giáo trình English teaching methodology 3 2020  

12.   Sách Bài tập Grammar 1 2020  

13.   Realtime object detection for camera streaming using C# 2021  

14.   Bài tập Tin học Đại cương 2021  

15.   Sách bài tập Thiết kế web 2021  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

16.   Giáo trình Thương mại điện tử 2021  

17.   Giáo trình cấu trúc rời rạc 2021  

18.   Sách bài tập Tiếng Anh tổng quát 1 2021  

19.   Sách Bài tập Writing 3 2020  

20.   Sách bài tập Grammar 2 2020  

21.  Giáo trình lưu hành nội bộ Tổ chức sự kiện 2020  

22.  Sách hướng dẫn kỹ thuật đo ngành điện 2020  

23.  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh 2020  

24.  Sách hướng dẫn thực hành An ninh mạng 2020  

25.  Sách bài tập thuế ứng dụng 2020  

26.  
Sách hướng dẫn thí nghiệm chuỗi Công nghệ thông tin của bộ thông tin 

- truyền thông 
2020  

27.  Giáo trình hướng dẫn thực hành đồ hoạ máy tính 2020  

28.  Sách hướng dẫn thực hành lập trình Java 2020  

29.  Giáo trình lập trình Windows 2020  

30.  Sách giáo trình Khởi sự kinh doanh 2020  

31.  Sách hướng dẫn thực hành lập trình Windows 2020  

32.  Sách hướng dẫn thực hành lập trình Ado.net 2020  

33.  Giáo trình thực hành Cisco Scester 2020  

34.  Giáo trình lưu hành nội bộ Nghiệp vụ ngoại thương 2020  

35.  Quản trị Du lịch 2020  

36.  Tâm lý học đại cương 2020  

37.  Sách hướng dẫn thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2020  

38.  Giáo trình phân tích hệ thống thông tin 2020  

39.  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2020  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

40.  Sách hướng dẫn thực hành vận hành nhà máy điện 2020  

41.  Giáo trình thực hành Tin học ứng dụng ngành cơ khí 2020  

42.  Sách hướng dẫn thực hành thiết kế Web 2020  

43.  Sách hướng dẫn thực hành Tin học đại cương 2020  

44.  Sách Bài tập Tiếng anh 3 2020  

45.  Sách Bài tập Tiếng anh 1 2020  

46.  Giáo trình lưu hành nội bộ Quản trị khách sạn 2020  

47.  Sách Bài tập Tiếng anh A2 2020  

48.  Bài tập Semantics 2020  

49.  Sách Bài tập Tiếng anh 4 2020  

50.  Sách Bài tập Reading 3 2020  

51.  Tài liệu môn học Kinh tế học 2020  

52.  Sách Bài tập Tiếng anh A1 2020  

53.  Sách Bài tập Reading 4 2020  

54.  Giáo trình Phometics & Phonology 2020  

55.  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp P2 2020  

56.  Bài tập Translation 1 2020  

57.  Sách bài tập Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn 2020  

58.  Sách bài tập Phometics & Phonology 2020  

59.  Giáo trình Thuế ứng dụng 2020  

60.  Giáo trình Kinh tế vi mô 2020  

61.  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp P1 2020  

62.  Giáo trình Nguyên lý kế toán 2020  

63.  Sách hướng dẫn thực hành môn học điều khiển máy điện 2020  

64.  Tài liệu môn học English teaching Methodology 1 2020  

65.  Giáo trình English teaching Methodology 3 2020  

66.  Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ 2020  

67.  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2020  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

68.  Sách bài tập kế toán chi phí 2020  

69.  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng 2020  

70.  Giáo trình Kế toán ngân hàng 2020  

71.  Sách bài tập Kế toán ngân hàng 2020  

72.  Giáo trình hệ thống kiểm soát nội bộ 2020  

73.  Sách bài tập hệ thống kiểm soát nội bộ 2020  

74.  Sách bài tập Writing 1 2020  

75.  Sách bài tập Tài chính doanh nghiệp phần 2 2020  

76.  Giáo trình Kiểm toán phần 2 2020  

77.  Sách bài tập Tài chính doanh nghiệp phần 3 2020  

78.  Sách bài tập Grammar 1 2020  

79.  Sách bài tập Readinh 1 2020  

80.  Sách bài tập Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm 2020  

81.  Sách thực hành đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm 2020  

82.  Sách bài tập Writing 3 2020  

83.  Sách hướng dẫn thực hành mật mã và an toàn thông tin 2020  

84.  Biên soạn giáo trình cơ học đất 2019  

85.  Giáo trình cơ sở dữ liệu 2019  

86.  Giáo trình cơ sở lập trình 2019  

87.  Giáo trình Kỹ thuật lập trình 2019  

88.  Sách bài tập Chinese 1 2019  

89.  Sách bài tập English 2019  

90.  Sách bài tập English for tourism 2019  

91.  Sách bài tập Grammar 2 2019  

92.  Sách bài tập môn cú pháp học tiếng anh 2019  

93.  Sách bài tập Reading 2; 2019  

94.  Sách bài tập tiếng anh 4 2019  

95.  Sách hướng dẫn thực hành hệ cơ sở dữ liệu 2019  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

96.  Sách hướng dẫn thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2019  

97.  Sách hướng dẫn thực hành thương mại điện tử; 2019  

98.  Tài liệu hướng dẫn học tập môn "English teaching methodoly 1" 2019  

99.  Biên soạn giáo trình sức bền vật liệu 1 2019  

100.  
Biên soạn sách hướng dẫn thực hành môn học thực tập công nhân xây 

dựng 
2019  

101.  Sách bài tập kinh tế vi mô 2019  

102.  Phương pháp xây dựng thực đơn 2019  

103.  Tài liệu hướng dẫn học tập quản trị tài chính 2019  

104.  Sách bài tập tài chính doanh nghiệp p1 2019  

105.  Tài liệu hướng dẫn học tập thanh toán quốc tế 2019  

106.  Giáo trình nhập môn kinh doanh 2019  

107.  Tài liệu hướng dẫn học tập nguyên lý kế toán 2019  

108.  Giao trình nghiệp vụ buồng khách sạn 2019  

109.  Kế toán thương mại dịch vụ 2019  

110.  Tài liệu hướng dẫn học tập kiểm toán phần 1 2019  

111.  Sách hướng dẫn thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2019  

112.  Giáo trình cơ sở lập trình 2019  

113.  Sách hướng dẫn thực hành hệ cơ sở dữ liệu 2019  

114.  Hướng dẫn thực hành vận hành máy điện 2019  

115.  Hướng dẫn thực hành cung cấp điện 2019  

116.  Giáo trình kỹ thuật lập trìnn 2019  

117.  Tài liệu thực hành thí nghiệm vật lý 2019  

118.  Giáo trình cơ sở dữ liệu 2019  

119.  Sách hướng dẫn thực hành môn học thực tập công nhân xây dựng 2019  

120.  Giáo trình quản trị doanh nghiệp 2019  

121.  Giáo trình xử lý số tín hiệu 2019  

122.  Sách hướng dẫn thực hành môn học khí nén và điện khí nén 2019  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

123.  Giải pháp nhà thông minh với webserver plc s7-120 2019  

124.  Sách bài tập tiếng anh 2019  

125.  Giáo trình quản trị lưu trú 2019  

126.  Sách bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 2019  

127.  Tài liệu thực hành tự động hoá quá trình công nghệ ngành điện 2019  

128.  Tài liệu thực hành kỹ thuật cảm biến 2019  

129.  Giáo trình phương pháp xây dựng thực đơ 2019  

130.  Hệ thống thông tin kế tóan 2019  

131.  Sách bài tập english for tourism 2019  

132.  Tài liệu hướng dẫn học tập kinh doanh ngoại hối 2019  

133.  Bếp và nguyên tắc làm bếp trong nhà hàng khách sạn 2019  

134.  Giáo trình quản trị nhà hàng, 2019  

135.  Giáo trình an ninh an toàn vệ sinh trong nhà hàng khách sạn, 2019  

136.  Giáo trình nghiệp vụ pha chế; 2019  

137.  Giáo trình lý thuyết đồ uống; 2019  

138.  Giáo trình vật liệu xây dựng; 2019  

139.  Tài liệu thực hành Autocad 2007; 2019  

140.  giáo trình tin học ứng dụng ngành xây dụng 1; 2019  

141.  Giáo trình dung sai và kỹ thuật đo; 2019  

142.  Sách bài tập reading 2; 2019  

143.  Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp p2; 2019  

144.  Môn địa lý và tài liệu du lịch 2019  

145.  Giáo trình nghiệp vụ lễ tân khách sạn 2019  

146.  Sách bài tập môn cú pháp học tiếng anh 2019  

147.  Sách bài tập english for tourism 2019  

148.  Sách bài tập chinese 2019  

149.  Tài liệu hướng dẫn học tập môn "english teaching methodoly 1 2019  

150.  Kỹ thuật thi công 1 2019  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

151.  Kỹ thuật thi công 2019  

152.  Sách hướng dẫn thực hành đồ họa ứng dụng; 2019  

153.  Sách hướng dẫn thực hành thương mại điện tử; 2019  

154.  Sách bài tập kinh tế vĩ mô 2019  

155.  Sách bài tập grammar 2019  

156.  
Hướng dẫn thực hành tháo lắp, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ 

xây dựng bộ chế hòa khí 
2019  

157.  Giáo trình bộ thí nghiệm mạch điện 2018  

158.  Giáo trình bộ mạch điện 2018  

159.  Giáo trình thực hành PLC 1 2018  

160.  Hướng dẫn giải bài tập môn toán cao cấp A2 - C2 2018  

161.  
Ứng dụng toán cao cấp a3 giải bài toán truyền nhiệt trong bảo quản 

thực phẩm 
2018  

162.  Hướng dẫn giải bài tập môn toán cao cấp A1 2018  

163.  Pháp luật đại cương 2018  

164.  
Hướng dẫn học tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - 

Lênin 
2018  

165.  Hướng dẫn học tập môn tư tưởng hồ chí minh 2018  

166.  
Hướng dẫn một số phương pháp dạy học môn những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa mác lenin tại trường đại học công nghệ đồng nai 
2018  

167.  Hoá học phân tích 2018  

168.  Thực hành xử lí số tín hiệu 2018  

169.  Thực hành thiết kế mạch điện tử 2018  

170.  Thực hành kế toán phần 3 2018  

171.  Máy điện 2018  

172.  Phương pháp tính 2018  

173.  
Bài tập trắc nghiệm và một số chuyên đề môn đường lối cách mạng của 

đảng cộng sản việt nam. 
2018  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

174.  Tài liệu hướng dẫn học tập thị trường chứng khoán 2018  

175.  
Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Bài tập kế 

toán tài chính doang nghiệp p1 
2018  

176.  Hướng dẫn thực hành kế toán p1 2018  

177.  Tài liệu giảng dạy môn học thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm 2018  

178.  Dịch tài liệu "sufactant science and technology" 2017  

179.  Giáo trình lập trình trình hướng đối tượng 2017  

180.  Giáo trình thí nghiệm mạch điện 2017  

181.  Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động ngành điện 2017  

182.  Giáo trình thực hành điều dưỡng cơ bản ii 2017  

183.  Giáo trình thực hành điều dưỡng cơ bản 1 2017  

184.  Giáo trình sinh học đại cương và di truyền 2017  

185.  Bài tập hoá lí 2 2017  

186.  Sách thực hành phân tích thực phẩm 2017  

187.  Cơ sở thiết kế nhà máy 2017  

188.  Bài tập quá trình và thiết bị truyền nhiệt 2017  

189.  Bài tập hoá hữu cơ 2017  

190.  Thực hành hoá hữu cơ 2017  

191.  Thực hành hoá phân tích 2017  

192.  Bài tập hoá phân tích 2017  

193.  Giáo trình thực hành công nghệ chế biến súc sản, thuỷ sản 2017  

194.  Giáo trình thực hành hoá lý 2017  

195.  Giáo trình thực hành chuyên ngành nâng cao 2017  

196.  Bài tập hoá lý 1 2017  

197.  Sách thực hành hoá sinh 1 2017  

198.  Tài liệu "thực hành ký sinh trùng 1" 2017  

199.  Sách thực hành công nghệ sinh học động vật 2017  

200.  Sách thực hành công nghệ sinh học thực vật 2017  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

201.  Tài liệu môn học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2017  

202.  Một số bài tập trắc nghiệm và tự luận xác suất thống kê 2017  

203.  Sách bài tập ngữ pháp 2 2017  

204.  Hướng dẫn ôn tập toán cao cấp A3 2017  

205.  Bài tập trắc nghiệm vật lý 1 2017  

206.  Sách bài tập ngữ pháp 1 2017  

207.  Tài liệu thực hành mạng truyền thông công nghiệp 2017  

208.  Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt 2017  

209.  Hướng dẫn ôn tập môn toán quy hoạch tuyến tính 2017  

210.  
Hướng dẫn học tập bộ môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam 
2017  

211.  Nghiệp vụ nhà hàng 2017  

212.  Quản trị nguồn nhân lực 2017  

213.  Tin học đại cương 2017  

214.  Giáo trình thực hành vi điều khiển 2017  

215.  Thực hành tiện nâng cao 2017  

216.  Giáo trình thực hành tiện cơ bản 2017  

217.  Giáo trình môn văn hoá anh mỹ 2017  

218.  Lập trình hướng đối tượng 2017  

219.  English business contract 2017  

220.  Giáo trình toán cao cấp A1 2017  

221.  Vật lý đại cương 2017  

222.  Bái tập trắc nghiệm vật lý 2017  

223.  Nghiêp vụ chế biến món ăn 2017  

224.  Tài liệu thực hành Autocad 2007 2017  

225.  Vật lý đại cương tập 2 2017  

226.  English for accounting part 2 2017  

227.  Bài giảng hàm phức và phép biến đổi laplace 2017  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

228.  Bài tập trắc nghiệm và một số chuyên đề tư tưởng hồ chí minh 2017  

229.  Tài liệu môn phonetics and phonology (ngữ âm và ngữ vị học) 2017  

230.  Quản trị sản xuất và dịch vụ 2017  

231.  Giao trình thực hành giải phẫu học 2017  

232.  Tài liệu thí nghiệm quá trình và thiết bị 2017  

233.  Bài tập quản trị sản xuất và dịch vụ 2016  

234.  Bài tập quản trị sản xuất và dịch vụ 2016  

235.  Network programming 2015  

236.  Quản lý dự án công nghệ thông tin 2013  

237.  Tài liệu giảng dạy môn học thực hành kỹ thuật điều dưỡng cơ bản i 2013  

238.  English for communication 1 2017  

239.  English for communication 2 2017  

240.  English outcomes 2017  

241.  Get ready for job intervies 2017  

242.  Phân tích thực phẩm 2010  

243.  Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm 2010  

244.  Phụ gia và bao bì thực phẩm 2010  

245.  Pháp luật đại cương 2010  

246.  Kỹ năng phục vụ bàn bar 2010  

247.  Cận cảnh văn hóa việt nam 2010  

248.  Tiếng anh chuyên ngành thực phẩm 2009  

249.  Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương 2009  

250.  Kỹ năng dịch vụ khách sạn 2009  

251.  Tổng quan du lịch 2009  

252.  Kỹ năng phục vụ buồng 2009  

253.  New english file - pre intermediate 2009  

254.  Bài luyện thi toeic bậc 3 2009  

255.  Toeic bậc 1 2009  
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STT 
Tên sách, giáo trình, tài lệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm  

Xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

256.  Bài giảng quản trị hệ thống mạng 2008  

257.  
Một vài ứng dụng của các tập mờ trực giác g-đóng trong không gian 

tôpô mờ trực giác 
2008  

258.  Quan hệ công chúng 2008  

259.  Nguyên tắc và tập quán làm bếp 2008  

260.  Lễ tân khách sạn 2008  

261.  Ngân hàng đề thi tiếng anh - new english file - pre intermediate 2008  

262.  New english file - elemetary 2008  

263.  Từ vựng - bài đọc - bài nghe bậc 3 2008  

264.  Bài luyện thi toeic bậc 2 2008  

265.  Bài luyện thi toeic bậc 1 2008  

 

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 
 

STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1.  
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các 

khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Đỗ Thị Linh Chi 
PGS.TS.Nguyễn Quyết 

Thắng   

2.  
Quản lý đầu tư công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Biên Hoà Thạc sỹ 
Nguyễn Văn Dũng 

Anh 

PGS.TS.Nguyễn Quyết 

Thắng   

3.  
Nâng cao công tác quản lý Quỹ phòng chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Võ Xuân Hào 
PGS.TS.Nguyễn Quyết 

Thắng   

4.  
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam Thạc sỹ Bùi Thị Linh 
PGS.TS.Nguyễn Quyết 

Thắng   
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

5.  
Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Chính trị 

tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

PGS.TS.Nguyễn Quyết 

Thắng   

6.  
Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn tại công ty 

TNHH R-PAC Việt Nam Thạc sỹ Đồng Thị Thu Huyền TS. Vũ Thịnh Trường   

7.  
Công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Phan Thành Khang TS. Vũ Thịnh Trường   

8.  
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa Thạc sỹ Nguyễn Văn Tường TS. Vũ Thịnh Trường   

9.  
Quản lý tài chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Lê Thị Nga TS. Ngọ Văn Duy   

10.  
Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Hữu Hoàng TS. Ngọ Văn Duy   

11.  

Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế trong xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Trương Minh Thành 

Phan Ngọc Sơn 

(GVHD1) 

Nguyễn Phước Thiện 

(GVHD2) 

  

12.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm 

mới của các doanh nghiệp nước ngoài Thạc sỹ Trương Chí Trung 

Phan Ngọc Sơn 

(GVHD1) 

Nguyễn Phước Thiện 

(GVHD2) 

  

13.  
Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn 

Thành Phố Hồ Chí Minh Thạc sỹ Vũ Văn Hải TS. Lê Quốc Thành   
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

14.  
Quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH 

GLOTEC VINA Thạc sỹ Phạm Tài Tiến TS. Lê Quốc Thành   

15.  

Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại 

ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Đồng Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Văn Kỳ TS. Vũ Đức Bình   

16.  

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi 

nhánh Đồng Nai 
Thạc sỹ Bùi Thị Quỳnh TS. Vũ Đức Bình   

17.  

Nâng cao động lực làm việc của người lao động 

tại Trung Tâm Y Tế thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai (sau đại dịch Covid-19) 
Thạc sỹ Huỳnh Minh An TS. Hoàng Văn Long   

18.  

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại 

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I Đồng 

Nai 
Thạc sỹ Bùi Thị Kim Dung TS. Hoàng Văn Long   

19.  
Phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Thạc sỹ Phạm Thanh Bình TS. Hồ Viết Chiến  

20.  
Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây 

dựng cơ bản tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Thạc sỹ Lưu Văn Trường TS. Hồ Viết Chiến  

21.  
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Cát Tiên, 

tỉnh Lâm Đồng Thạc sỹ Nguyễn Lam Vương TS. Hồ Viết Chiến  

22.  
Phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp tại 

huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang Thạc sỹ Võ Minh Luân TS.Trần Độc Lập  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

23.  
Đánh giá hiệu quả kinh tế chuyển đổi cây trồng 

trên địa bàn huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang Thạc sỹ Nguyễn Xuân Nam TS.Trần Độc Lập  

24.  
Đánh giá công tác chuyển đổi số tại Trường đại 

học Công nghệ Đồng Nai Thạc sỹ Võ Phúc Như Ngọc TS.Trần Độc Lập  

25.  
Phát triền nguồn nhân lực tại Uỷ ban nhân dân 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Thạc sỹ Nguyễn Văn Phong 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

26.  
Nâng cao sự hài lòng của học viên về chất lượng 

đào tạo tại trường Chính Trị tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Bùi Thị Xuyến 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

27.  
Giải pháp thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh của cán 

bộ, hội viên Hội nông dân tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Trần Thị Mỹ Linh 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

28.  
Phát triển công tác truyền thông thương hiệu của 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Thạc sỹ Đặng Tú Anh 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

29.  
Quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội nông dân 

tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Chu Thị Mai Hiền 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

30.  

Phát triển dịch vụ khách hàng ưu tiên tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh Đồng Nai 
Thạc sỹ Đoàn Thị Hương TS. Vũ Đức Bình  

31.  

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

– Chi nhánh Đồng Nai 
Thạc sỹ Lưu Thị Thanh Thuỷ TS. Vũ Đức Bình  



18 
 

STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

32.  

Nghiên cứu chiến lược kinh doanh cho các công 

ty sản xuất linh kiện điện tử của Việt Nam trong 

bối cảnh cạnh tranh toàn cầu 
Thạc sỹ Đặng Thị Kim Cúc TS. Đặng Văn Thạc  

33.  

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người 

lao động tại Viễn Thông Đồng Nai - Các yếu tố 

ảnh hưởng và phương pháp đo lường 
Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hoài 

Giang 
TS. Nguyễn Bảo Anh  

34.  
Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của 

điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Đồng Nai Thạc sỹ Đinh Thiện Hòa TS. Trần Độc Lập  

35.  
Đánh giá chuỗi giá trị bưởi trên địa bàn huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Trần Phương Thảo TS. Trần Độc Lập  

36.  

Nhân tố tác động đến động lực làm việc của 

người lao động tại UBND thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Thái Tam Sơn TS. Trần Độc Lập  

37.  
Nâng cao sự hài lòng của người lao động tại 

công ty Golf Long Thành Thạc sỹ Lại Thế Đồng TS. Vũ Thịnh Trường  

38.  

Quản lý chiến lược kinh doanh của Công ty CP 

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ chi nhánh 

Đồng Nai. 
Thạc sỹ Trần Thị Huệ TS. Vũ Thịnh Trường  

39.  
Quản lý hiệu quả kinh doanh phụ tùng cho dịch 

vụ thay thế, sửa chữa tại công ty VMEP. Thạc sỹ Nguyễn Tuyết Ngân TS. Vũ Thịnh Trường  

40.  

Quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai tại huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
TS. Hoàng Văn Long  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

41.  
Quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Thị Sen TS. Hoàng Văn Long  

42.  

Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của 

người lao động tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Đỗ Thành Công TS. Phạm Văn Chững  

43.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công 

việc của cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng 

Biên Hòa 

Thạc sỹ Nguyễn Bá Khuê TS. Phạm Văn Chững  

44.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 

hàng khi thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng 

Nai 

Thạc sỹ Nguyễn Minh Hiển 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng 
 

45.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định lựa 

chọn dịch vụ MyTV tại VNPT Đồng Nai Thạc sỹ Vũ Thị Mai Liên 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng 
 

46.  
Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của 

người lao động tại VNPT Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Hữu Nghĩa 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng 
 

47.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 

dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại ủy 

ban nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 

Thạc sỹ Đoàn Thị Mỹ Duyên 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng 
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

48.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

người lao động: trường hợp nghiên cứu tại Viettel 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Thanh Ngọc 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng 
 

49.  
Phát triển du lịch sinh thái tại huyện Tân Phú tỉnh 

Đồng Nai Thạc sỹ Trần Đình Quý TS. Ngọ Văn Duy  

50.  

Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn 

trong quá trình đô thị hóa của thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Thạc sỹ Vũ Xuân Trường TS. Ngọ Văn Duy  

51.  

Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty TNHH 

Một Thành Viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ - 

VNSTEEL 
Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Giang TS. Ngọ Văn Duy  

52.  
Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin 

tại viễn thông Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Minh Nhật TS. Lê Quốc Thành  

53.  

Phân tích nhân tố tác động đến sự hài lòng của 

người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công 

tại UBND phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà 

Rịa- Vũng Tàu 

Thạc sỹ Nguyễn Quang Hoài TS. Lê Quốc Thành  

54.  
Giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị ở thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thạc sỹ Nguyễn Phi Trường TS. Hồ Viết Chiến  

55.  
Phát triển dịch vụ cảng biển và logistics tại thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh BRVT Thạc sỹ Văn Ngọc Cần TS. Hồ Viết Chiến  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

56.  

Quản lý hoạt động cấp phép xây dựng nhà ở riêng 

lẻ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
Thạc sỹ 

Nguyễn Thanh 

Phương 
TS. Hồ Viết Chiến  

57.  
Nâng cao công tác quản lý về chất lượng dịch vụ 

tại VNPT Đồng Nai Thạc sỹ Đặng Anh Tuấn 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục 
 

58.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

cán bộ, công chức tại UBND xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 
Thạc sỹ Hoàng Tỷ 

PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục 
 

59.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 

dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại 

UBND huyện Châu đức, tỉnh, Bà Rịa- Vũng Tàu 
Thạc sỹ Võ Thị Diệu Phương 

PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục 
 

60.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 

dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại 

UBND thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

Thạc sỹ Nguyễn Xuân Quang 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục 
 

61.  
Phát triển nguồn nhân lực ngành Logistics thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thạc sỹ Tạ Ngọc Nghĩa 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục 
 

62.  
Nâng cao công tác quản lý chất lượng mạng – dịch 

vụ băng rộng cố định tại VNPT Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Hữu Bình TS. Hồ Viết Chiến  

63.  
Quản lý lực lượng bán hàng tại VNPT tỉnh Đồng 

Nai Thạc sỹ Nguyễn Thị Nữ TS. Hồ Viết Chiến  

64.  
Phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Xăng Dầu 

Phúc Thịnh Tỉnh Bình Dương 
Thạc sỹ Nguyễn Lê Quốc 

Dũng 
TS. Hồ Viết Chiến  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

65.  
Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp sau 

thu hồi đất ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Đức Hiệp TS. Ngọ Văn Duy  

66.  
Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ở 

Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Võ Thị Kim Hòa TS. Ngọ Văn Duy  

67.  
Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các công 

trình thủy lợi tại 
Thạc sỹ Nguyễn Văn Hoàn TS. Ngọ Văn Duy  

68.  
Quản lý hoạt động chi trả Bảo Hiểm Xã Hội Tại 

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Trần Ngọc Duy TS. Vũ Thịnh Trường  

69.  
Quản lý kinh doanh thuốc tân dược tại tỉnh Đồng 

Nai 
Thạc sỹ Phạm Anh Tuấn TS. Vũ Thịnh Trường  

70.  

Nâng cao động lực làm việc cho người lao động 

tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Quốc Đại 

Thành Biên Hòa – Đồng Nai 

Thạc sỹ Đỗ Thị Kim Khánh TS. Phạm Văn Chững  

71.  

Hoàn thiện cơ chế quản lý đất công trong nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghiên 

cứu thực trạng tại quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí 

Minh 

Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Khoan TS. Phạm Văn Chững  

72.  
Quản lý chất lượng sóng di động Vinaphone trên 

địa bàn Đồng Nai 
Thạc sỹ Đỗ Thành Công TS. Phạm Văn Chững  

73.  
Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp ở 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng 

Đào 

PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

74.  
Phát triển chăn nuôi heo thịt trên địa bàn Huyên 

Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Lê Minh Hân 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục   

75.  
Nâng cao sự gắn kết của nhân viên với Tổng Công 

Ty Cổ Phần Phát Triển Khu Công Nghiệp Thạc sỹ Cao Duy Hoài Phong 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

76.  
Sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường 

trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Thạc sỹ Trần Minh Thiện 
PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

77.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 

2 
Thạc sỹ Bùi Thị Nghị 

PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

78.  

Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của 

người lao động tại trung tâm kinh doanh VNPT 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Mai Thị Thu Hương TS. Trần Độc Lâp  

79.  
Nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại Ngân 

Hàng TMCP Đông Nam Á Chi Nhánh Đồng Nai Thạc sỹ Trần Thanh Tú TS. Trần Độc Lâp  

80.  

Các yếu tố tác động đến sự gắn bó của người lao 

động tại VNPT Đồng Nai trong bối cảnh đại dịch 

covid19 
Thạc sỹ Lý Thị Lệ Uyên TS. Trần Độc Lâp  

81.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ cấp nước sạch tại huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Trần Ngọc Ánh 

PGS.TS. Nguyễn Quyết 

Thắng  

82.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng dịch 

vụ: Trường hợp nghiên cứu tại VNPT Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Thanh Liêm 
PGS.TS. Nguyễn Quyết 

Thắng  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

83.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động 

truyền thông tuyển sinh: nghiên cứu tại trường 

Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng An. 
Thạc sỹ Lê Trần Tâm Thi 

PGS.TS. Nguyễn Quyết 

Thắng  

84.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người 

lao động với doanh nghiệp: nghiên cứu tại Công 

ty cổ phần xây dựng thép Vina Tấn Phát 
Thạc sỹ Hà Huy Tiến 

PGS.TS. Nguyễn Quyết 

Thắng  

85.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

ngân hàng để vay vốn của khách hàng cá Thạc sỹ Văn Thanh Toàn 
PGS.TS. Nguyễn Quyết 

Thắng  

86.  
Phát triển Du lịch sinh thái theo hướng bền vững 

tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Huỳnh Minh Đức TS. Vũ Thịnh Trường  

87.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện 

năng lượng mặt trời của các hộ dân tại TP. Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Huỳnh Như Yến Nhi TS. Vũ Thịnh Trường  

88.  

Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến động lực làm 

việc của người lao động: trường hợp các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư từ Đài Loan tại tỉnh Đồng 

Nai 

Thạc sỹ Vũ Vi Minh Quân TS. Vũ Thịnh Trường  

89.  
Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kinh 

doanh VNPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thạc sỹ 
Hoàng Hồng Mộng 

Ngọc 
TS. Ngọ Văn Duy  

90.  
Nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển tại Tổng 

công ty Tân Cảng Sài Gòn Thạc sỹ Trần Mậu Phương TS. Ngọ Văn Duy  

91.  
Phát triển kinh tế du lịch bền vững ở tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu hiện nay Thạc sỹ Trương Văn Tấn TS. Ngọ Văn Duy  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

92.  
Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu Thạc sỹ Bùi Thị Cẩm Duyên TS. Hồ Viết Chiến  

93.  
Giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thạc sỹ Mai Văn Thiện TS. Hồ Viết Chiến  

94.  

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức Ủy ban Nhân dân các xã, phường tại 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
Thạc sỹ Phạm Thị Mỹ Thu TS. Hồ Viết Chiến  

95.  
Nâng cao hiệu quả đầu tư trạm thu phát sóng tại 

VNPT Đồng Nai Thạc sỹ 
Trần Thiện Thanh 

Bình 
TS. Hoàng Văn Long  

96.  
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ internet cáp 

quang tại VNPT, Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Minh Tuấn TS. Hoàng Văn Long  

97.  
Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá của 

các Công ty sản xuất giày trên địa bàn Đồng Nai Thạc sỹ Vũ Anh Cường TS. Hoàng Văn Long  

98.  
Các nhân tố tác dộng tới động lực làm việc tại 

trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An Thạc sỹ Lê Trần Tâm Thi TS. Trần Độc Lập  

99.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 

viễn thông, Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Thị Cơ TS. Trần Độc Lập  

100.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an 

toàn của người dân tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Thị Mến TS. Trần Độc Lập  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

101.  

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ công đến sự 

hài lòng của người dân: nghiên cứu tại trung tâm 

hành chính công tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Phùng Ngọc Khiêm 

PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

102.  

Huy động và sử dụng các nguồn lực thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn thị xã Phú Mỹ- tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

Thạc sỹ Huỳnh Minh Trinh 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

103.  
Phát triển bền vững ngành nông nghiệp huyện Đất 

Đỏ Thạc sỹ Trương Hoa Sông 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

104.  
Phát triển nguồn nhân lực tại Trường trung cấp 

Mai Linh Thạc sỹ Đặng Thanh Tùng 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

105.  
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại 

trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Nai Thạc sỹ Lê Thanh Tùng 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

106.  

Tác động của các dự án đô thị mới đến sinh kế của 

người dân tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh bà Rịa - Vũng 

Tàu. 
Thạc sỹ Nguyễn Trung Hiếu TS. Hồ Ngọc Phương  

107.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần kinh 

doanh khí Miền Nam 
Thạc sỹ Nguyễn Bá Nam TS. Hồ Ngọc Phương  

108.  
Phát triển nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Sư 

phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Thạc sỹ 
Hoàng Thị Như 

Trang 
TS. Hồ Ngọc Phương  

109.  
Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa 

bàn huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai" Thạc sỹ 
Hà Nguyễn Hoàng 

Trang 

TS. Nguyễn Tấn 

Khuyên  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

110.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

nhân viên tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn 

Đo Lường Chất Lượng 3 
Thạc sỹ Trần Văn Tuyến 

TS. Nguyễn Tấn 

Khuyên  

111.  
Nâng cao năng lực cạnh tranh Công Nghệ Thông 

Tin của Trung tâm Kinh doanh VNPT Đồng Nai Thạc sỹ Trần Ánh Dương 
TS. Nguyễn Tấn 

Khuyên  

112.  
Đánh giá mức độ phát triển bền vững của tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020 Thạc sỹ 
Phạm Thị Hồng Thà TS. Bùi Hồng Đăng  

113.  
Quản lý Chất lượng dịch vụ di động Vinaphone 

tại Viễn Thông Đồng Nai. Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hương 

Trang 
TS. Lê Quốc Thành  

114.  

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế: Nghiên 

cứu cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại tỉnh 

Đồng Nai 
Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Hồng 

Diễm 
TS. Lê Quốc Thành  

115.  
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân 

lực tại viễn thông, Đồng Nai Thạc sỹ 
Đỗ Xuân Thường TS. Lê Quốc Thành  

116.  

Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng 

đối với Doanh nghiệp tại Chi cục thuế khu vực 

Biên Hòa - Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Liễu 

 

TS. Trương Quang 

Dũng  

117.  
Phát triển nguồn nhân lực các đoàn thể tỉnh Đồng 

Nai trong giai đoạn hiện nay Thạc sỹ 
Bùi Văn Tân TS. Trương Quang 

Dũng  

118.  Quản lý nhà nước về Viễn thông tại tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ 
Hồ Biên Cương TS. Trương Quang 

Dũng  
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Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 
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người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

119.  
Giải pháp tăng cường hỗ trợ thanh niên lập nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ 
Đàm Quốc Đạc TS. Bùi Văn Danh  

120.  
Giải pháp quản lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh 

tế số tại tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ 
Nguyễn Huy Long TS. Bùi Văn Danh  

121.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết trong công 

việc của người lao động tại Viễn thông Đồng Nai Thạc sỹ Vũ Ngọc Khánh 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

122.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công 

việc của cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Kinh 

doanh VNPT -Đồng Nai 
Thạc sỹ Trần Thị Hương Lan 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

123.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ di động vinaphone: trường 

hợp nghiên cứu tại viễn thông Đồng Nai  
Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thuỷ 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

124.  

Ảnh hưởng của hành vi công dân trong tổ chức 

đến kết quả làm việc của người lao động: Trường 

hợp nghiên cứu tại Trung tâm kinh doanh VNPT 

Đồng Nai 

Thạc sỹ 
Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

125.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

cán bộ, nhân viên: Trường hợp nghiên cứu tại 

Viễn thông Đồng Nai 
Thạc sỹ Hàng Văn Tín 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

126.  

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách trên địa bàn 

phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Vũ Đình Đông TS. Trần Đức Thuận  
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Trình độ 

đào tạo 
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người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

127.  

Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu 

nghỉ dưỡng – trường hợp nghiên cứu tại khu nghỉ 

dưỡng Vietsovpetro Hồ Tràm 
Thạc sỹ Phạm Văn Phúc TS. Phạm Văn Chững  

128.  

Quản lý chiến lược phát triển khu nghỉ dưỡng 

Vietsovpetro giai đoạn sau cổ phần hóa 2022-

2027  
Thạc sỹ Nguyễn Thanh Tâm TS. Phạm Văn Chững  

129.  
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 

ngành du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thạc sỹ Bùi Giang Biên TS. Phạm Văn Chững  

130.  
Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai Thạc sỹ Nguyễn Văn Lương TS. Vũ Thịnh Trường  

131.  
Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh 

Đồng Nai Thạc sỹ Trần Anh Tuấn Kiệt TS. Vũ Thịnh Trường  

132.  
Quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ ở tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Phạm Nguyên Hùng TS. Ngọ Văn Duy  

133.  
Phát triển kinh doanh nước sạch tại Công ty Cổ 

phần Cấp nước Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Hùng TS. Ngọ Văn Duy  

134.  
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Gon 

Sa Thạc sỹ Phan Thanh Huyền TS. Ngọ Văn Duy  

135.  
Phát triển nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ lữ 

hành trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Dũng TS. Hồ Viết Chiến  

136.  
Quản lý các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Đăng Khoa TS. Hồ Viết Chiến  
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137.  

Nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng nông nghiệp 

tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Trảng Bom 

Tỉnh Đồng Nai     

Thạc sỹ Bùi Thanh Xuân TS. Hoàng Văn Long  

138.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

người lao động tại Tổng công ty Công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai 
Thạc sỹ Đặng Quý Sửu TS. Hoàng Văn Long  

139.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu 

khoa học của giảng viên Trường Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
Thạc sỹ Tạ Thị Thủy TS. Trần Độc Lập  

140.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 

dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công 

tại Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Bùi Vũ Khánh Linh TS. Trần Độc Lập  

141.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc 

của người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Ngô Huỳnh Diểm TS. Trần Độc Lập  

142.  
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân 

tại chi cục thuế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thạc sỹ 
Nguyễn Thị Trường 

Thủy 

PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

143.  

Sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh Đồng Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Đình Thái 

PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  
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144.  

Sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch 

vụ hành chính công tại các xã trên địa bàn huyện 

Định Quán tỉnh Đồng Nai  
Thạc sỹ Nguyễn Văn Hoàn 

PGS.TS. Nguyễn Duy 

Thục  

145.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo 

nhân lực ngành Văn hóa học trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
Thạc sỹ 

Nguyễn Thành Đăng 

Khoa 

PGS.TS. Nguyễn Quyết 

Thắng  

146.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

viên chức ngành Y tế huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Thanh Bình 

PGS.TS. Nguyễn Quyết 

Thắng  

147.  
Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Thiều Quang Tân TS. Trần Đức Thuận  

148.  

Ảnh hưởng của sự thỏa mãn công việc đến sự gắn 

kết của nhân viên với tổ chức tại doanh nghiệp 

Nhật Bản ở khu công nghiệp Amata 
Thạc sỹ Nguyễn Hà Thu TS. Phạm Văn Chững  

149.  
Quản lý nhà nước đối với Cụm Công nghiệp Gốm 

sứ Tân Hạnh Thạc sỹ Nguyễn Minh Thiện TS. Phạm Văn Chững  

150.  

Giảm nghèo đô thị theo tiếp cận nghèo da chiều: 

Nghiên cứu tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Vinh Quang TS. Vũ Thịnh Trường  

151.  
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất bưởi Tân 

Triều tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thạc sỹ Nguyễn Đức Nam TS. Vũ Thịnh Trường  

152.  
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cây chôm 

chôm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Đỗ Thanh Hòa TS. Vũ Thịnh Trường  
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153.  

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hội viên 

nông dân đối với hoạt động cho vay tại qũy hỗ trợ 

nông dân tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Phạm Thị Ngọc Minh TS. Bùi Hồng Đăng  

154.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh 

nhiệp đối với chất lượng dịch vụ hành chính công 

tại cục hải quan Đồng Nai 
Thạc sỹ 

Trần Mai Khánh 

Phương 
TS. Bùi Hồng Đăng  

155.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du 

khách trong nước đối với chất lượng dịch vụ của 

khu du lịch Bửu Long, tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Nguyễn Minh Khánh TS. Bùi Hồng Đăng  

156.  
 Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoàitại tỉnh Bình Dương Thạc sỹ Nguyễn Hữu Hưng TS. Ngọ Văn Duy  

157.  
Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công 

nghiệp ở Bình Dương Thạc sỹ 
Nguyễn Ngô Minh 

Hoàng 
TS. Ngọ Văn Duy  

158.  
Phát triển nguồn nhân lực Trung tâm Y tế huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Châu Thanh Thuận TS. Ngọ Văn Duy  

159.  
Động lực làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân 

viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Thạc sỹ Đoàn Thị Tuyết TS. Hồ Viết Chiến  

160.  
 Phát triển hệ thống cảng và dịch vụ logitics trên 

địa bàn Đồng Nai Thạc sỹ Trương Nguyên Tấn TS. Hồ Viết Chiến  

161.  

Công tác quản lý tài chính tại Trung Tâm Văn 

Hóa Thông Tin Thể Thao huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Ngô Thị Phương Nga TS. Hồ Viết Chiến  
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162.  

Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của 

khách hàng sử dụng nước sạch tại Tp. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Vũ Thị Bích Ngọc TS. Hoàng Văn Long  

163.  

Nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 

Công Ty TNHH DV-TM Hoàng Trường 
Thạc sỹ Lê Hồ Bảo Ngọc TS. Hoàng Văn Long  

164.  
Phát triển nuôi tôm theo hướng an toàn thực 

phẩm trên địa bàn huyện Nhơn Trạch Thạc sỹ Phạm Thị Kiều Diễm TS. Vòng Thình Nam  

165.  
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai 

trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thạc sỹ Nguyễn Cao Tài TS. Vòng Thình Nam  

166.  

Tăng cường hoạt động chống buôn lậu và gian lận 

thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu tại cục hải quan Đồng Nai 
Thạc sỹ 

Trần Đình Phương 

Lâm 
TS. Vòng Thình Nam  

167.  
Hoàn thiện chiến lược phát triển của Trường Đại 

học Công nghệ Đồng Nai Thạc sỹ 
Hoàng Thị Thùy 

Dung 
TS. Trần Đức Thuận  

168.  
Phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Thạc sỹ 
Dương Thị Xuân 

Diệu 
TS. Trần Đức Thuận  

169.  
Giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện 

Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Trần Viết Huy TS. Trần Đức Thuận  

170.  
Phát triển thương mại điện tử cho ngành hàng tiêu 

dùng nhanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh Thạc sỹ 
Nguyễn Đình Nhật 

Vy 
TS. Phạm Xuân Thu  
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171.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện 

5S và KAIZEN tại công ty SADACO tại Tp. Hồ 

Chí Minh 
Thạc sỹ Lê Viết Thụ TS. Phạm Xuân Thu  

172.  

Phát triển chuỗi giá trị ngành công nghiệp chế 

biến gỗ và các đơn vị trồng rừng – trường hợp của 

SADACO 
Thạc sỹ Trần Bá Nguyên TS. Phạm Xuân Thu  

173.  
Phát triển các loại sản phẩm của Công ty AWILA 

tại Việt Nam Thạc sỹ Trần Đức Thuận 
TS. Hoàng Nguyên 

Khai  

174.  
Giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Thạc sỹ Hồ Ngọc Hiểu 
TS. Hoàng Nguyên 

Khai  

175.  
Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh Thạc sỹ Trương Tuấn Hiệp 
TS. Hoàng Nguyên 

Khai  

176.  
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nhân lực tại Đài truyền hình Quốc Hội Thạc sỹ Nguyễn Văn Sơn 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

177.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp 

tại Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ và Môi 

Trường Á Đông 
Thạc sỹ Đinh Thị Kim Hương 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

178.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 

dân khi làm thủ tục hành chính tại UBND phường 

Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 
Thạc sỹ 

Nguyễn Huỳnh Thế 

Trường 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

179.  
Động lực làm việc cho người lao động tại công ty 

TNHH MTV dịch vụ công ích huyện Củ Chi Thạc sỹ Nguyễn Công Bình 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  
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đào tạo 
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Nội dung 

tóm tắt 

180.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến 

du lịch của du khách trong nước – Trường hợp 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 
Thạc sỹ Hồ Sơn Tùng 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

181.  
Phát triển nguồn nhân lực tại trường Đại học Gia 

Định. Thạc sỹ Lê Thị Thanh Trúc 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

182.  

Tác động của phong cách lãnh đạo đến động lực 

làm việc của nhân viên tại Cục Quản lý thị trường 

Tp.HCM. 
Thạc sỹ Biện Hoàng Thanh 

PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

183.  
Động lực làm việc của công chức Cục Quản lý thị 

trường TP.HCM Thạc sỹ Doãn Văn Thanh 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

184.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc 

xây dựng nông thôn mời ở thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình dương. 
Thạc sỹ Đinh Hữu Lợi 

PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

185.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn quận Tân phú, Tp. HCM 
Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Mẫn 

PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

186.  
Hoàn thiện công tác quản lý Nguồn Nhân Lực tại 

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội Thạc sỹ Nguyễn Đức Dũng TS. Phạm Văn Chững  

187.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đời sống 

công việc của cán bộ công chức tại cục quản lý thị 

trường Tp. HCM 
Thạc sỹ Lương Hoài Thanh TS. Phạm Văn Chững  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

188.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, 

tại TP. Hồ Chí Minh 
Thạc sỹ Nguyễn Trọng Bình TS. Phạm Văn Chững  

189.  
Tiếp cận tín dụng phi chính thức của các hộ kinh 

doanh tại Thành Phố Biên Hòa Thạc sỹ Nguyễn Văn Ánh 
PGS. TS. Nguyễn Văn 

Ngãi  

190.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế xuất, 

nhập khẩu của doanh nghiệp tại Cục Hải quan tỉnh 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Đặng Minh Dũng 

PGS. TS. Nguyễn Văn 

Ngãi  

191.  

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chiến lược 

kinh doanh dịch vụ 4G của Viettel tại thị trường 

Đồng Nai 
Thạc sỹ Trần Văn Hợp 

PGS. TS. Nguyễn Văn 

Ngãi  

192.  
Chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Biên Hòa 

– tỉnh Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp Thạc sỹ Nguyễn Thị Duyên 
PGS. TS. Nguyễn Văn 

Ngãi  

193.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến 

du lịch suối mơ của du khách trong nước Thạc sỹ Nguyễn Minh Khánh 
PGS. TS. Nguyễn Văn 

Ngãi  

194.  
Quản lý hoạt động các công trình thủy lợi tỉnh 

Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp Thạc sỹ Vũ Quốc Việt 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

195.  
Quản lý cán bộ công chức cấp phường tại thành 

phố Biên Hoà Thạc sỹ Đặng Đình Vân Khoa 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

196.  
Quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính 

nhà nước của Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai   Thạc sỹ Phan Thanh Đề 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

197.  
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường 

Đại học Công nghệ Đồng Nai đến năm 2025 Thạc sỹ Phan Văn Hoàng 
PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

198.  

Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của 

cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Phạm Lê Nhân 

PGS. TS. Nguyễn Duy 

Thục  

199.  

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm 

việc của “công chức, viên chức” Sở Công thương 

tỉnh Đồng Nai 
Thạc sỹ Hà Thị Dung 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

200.  
Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

cán bộ công chức Thành uỷ Biên Hòa Thạc sỹ Tô Thụy Liên 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

201.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

cán bộ công nhân viên tại các chi nhánh 

VietABank khu vực Đông Nam Bộ. 
Thạc sỹ Đặng Công Minh 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

202.  
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại 

Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Viết Cường 
PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

203.  

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân 

lực tại Nhà máy lắp ráp – Công ty cổ phần ô tô Đô 

Thành 
Thạc sỹ Lê Quốc Hiếu 

PGS. TS. Nguyễn 

Quyết Thắng  

204.  
Quản lý hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Phước Lộc TS. Trần Đức Thuận  

205.  
Phát triển bền vững ngành thủy sản nước lợ ở 

Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam Thạc sỹ Phạm Thị Hằng TS. Trần Đức Thuận  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

206.  
Quản lý về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh 

Đồng Nai Thạc sỹ 
Trần Nguyễn Huy 

Hoàng 

TS. Phạm Quốc Hùng 

(GVHD 1) 

TS. Vũ Thịnh Trường 

(GVHD 2) 

 

207.  
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn 

trường đại học của học sinh trung học phổ thông.  Thạc sỹ Trần Thị Ngọc Ánh 

TS. Phạm Quốc Hùng 

(GVHD 1) 

TS. Vũ Thịnh Trường 

(GVHD 2) 

 

208.  
Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của 

người lao động tại Công ty Xăng dầu Đồng Nai Thạc sỹ Nguyễn Trọng Hiếu 

TS. Phạm Quốc Hùng 

(GVHD 1) 

TS. Vũ Thịnh Trường 

(GVHD 2) 

 

209.  
Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới 

tại công ty bảo hiểm hàng không đông nam bộ Thạc sỹ Nguyễn Duy Linh 

TS. Phạm Văn Chững 

(GVHD 1) 

TS. Nguyễn Gia Phúc 

(GVHD 2) 

 

210.  

Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của 

nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt 

Nam – chi nhánh Đồng Nai 
Thạc sỹ Dư Quang Nhật TS. Phạm Văn Chững  

211.  
Quản lý quy trình bán hàng thu tiền tại trung tâm 

kinh doanh VNPT - Đồng Nai Thạc sỹ 
Nguyễn Thị Minh 

Hiền TS. Phạm Văn Chững  

212.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh 

viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại 

học Công nghệ Đồng Nai 
Thạc sỹ Ngô Thị Tuyết Lan 

TS. Trần Độc Lập 

(GVHD 1) 

TS. Trần Ngọc Quang 

(GVHD 2) 

 



39 
 

STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

213.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh 

nghiệp đối với dịch vụ hải quan điện tử tại Cục 

hải quan Đồng Nai. 
Thạc sỹ Lê Phúc Thuần TS. Trần Độc Lập  

214.  
Các yếu tố ảnh hưởng thu hút đầu tư vào khu công 

nghiệp AMATA, tỉnh Đồng Nai. Thạc sỹ Lê Thị Hữu Tình TS. Trần Độc Lập  

215.  

The Factors Influence Spoken Language 

Proficiency of the Senior English Majored 

Students at Private University in Vietnam: A Case 

Study at Dong Nai Technology University 

Thạc sỹ 
Nguyễn Đình Thanh 

Bảo 
TS. Lê Tiến Tùng  

216.  
The use of youtube in enhancing english speaking 

skill among students at To Ky Secondary School Thạc sỹ Lý Duy Nam TS. Lê Tiến Tùng  

217.  

The use of English Songs in enhancing English 

Speaking skill among young learners at Apax 

Leader English Center 
Thạc sỹ Lê Nguyễn Phi Long TS. Lê Tiến Tùng  

218.  

The effectiveness of using mind-maps to enhance 

reading competence for Non-English at Dong Nai 

Technology University 
Thạc sỹ Phan Võ Quỳnh Như 

TS. Nguyễn Minh 

Thiện  

219.  
Difficulties of EFL teachers in teaching speaking 

skill: A case study at Le Van Tam Primary School Thạc sỹ 
Nguyễn Đỗ Thanh 

Trung 

TS. Nguyễn Minh 

Thiện  

220.  

Using electronic portfolios as a tool to improve 

EFL students' writing ability at Dong Nai 

University 
Thạc sỹ Đỗ Thị Khắc Bình 

TS. Nguyễn Minh 

Thiện  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

221.  

The efficiency of using audio-visual aids to 

enhance students’ speaking abilities at Kiwi 

English center 
Thạc sỹ Đỗ Thị Ngọc Mai TS. Bảo Đạt  

222.  
The Effects of Explicit Error Correction On EFL 

Learners' Grammatical Accuracy in Writing Thạc sỹ Nguyễn Thạch Thảo TS. Bảo Đạt  

223.  

An investigation into common methods of 

teaching english speaking skill to 9th graders in 

Hoc Mon District: from perception to 

performance 

Thạc sỹ Nguyễn Sỹ Lộc TS. Bảo Đạt  

224.  

Teachers and students' self-autonomy perception 

in utilizing computer assisted language learning 

(CALL) at Dong Nai Technology University 
Thạc sỹ Lê Minh Trung 

PGS.TS. Phạm Vũ Phi 

Hổ  

225.  

The Effectiveness of Instructing Phonics to 5-6 

Years Old EFL Students to Enhance Reading 

Fluency. 
Thạc sỹ Lê Thị Phượng Loan 

PGS.TS. Phạm Vũ Phi 

Hổ  

226.  

Investigating non-majored learners’ english 

speaking strategies at a university in dong nai 

province 
Thạc sỹ Nguyễn Thị Loan TS. Trần Thế Phi  

227.  

The effects of Indirect and Direct feedback on 

English language speaking activities at Dong Nai 

Technology University 
Thạc sỹ Tăng Gia Linh TS. Lê Đức Chỉnh  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

228.  

Factors related to social networks affecting the 

learning outcomes of efl students at dong nai 

technology university 
Thạc sỹ Lại Văn Dự TS. Lê Đức Chỉnh  

229.  
Utilizing youtube videos to develop efl 

learner’s listening comprehension Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thịnh 
TS. Nguyễn Minh 

Thiện  

230.  

The effectiveness of implementing the 

technology in teaching English toward exploring 

teacher's perceptions: a case study at Long 

Phuoc high school 

Thạc sỹ Trinh Thị Kim Ngân 
TS. Nguyễn Minh 

Thiện  

231.  
The effectiveness of using games for teaching 

grammar to grade 10th at Binh Son High school Thạc sỹ Bùi Thị Thanh Thúy 
TS. Nguyễn Minh 

Thiện  

232.  

Improving vocabularies for third-grade students 

at the Quang Vinh primary school through the 

English club 
Thạc sỹ Phạm Thị Hà TS. Bảo Đạt  

233.  
A study of reading aloud to understand reading 

comprehension of primary student Thạc sỹ Phạm Thị Hải Lê TS. Bảo Đạt  

234.  
The effectiveness of teaching inferential reading 

skills to EFL college students Thạc sỹ 
Trương Trần Hoàng 

Phúc 
TS. Bảo Đạt  

235.  
Investigating the motivation of EFL learners in 

the English centers in Dong Nai province Thạc sỹ Vũ Hồng Ngọc 
TS. Nguyễn Thụy 

Hoài Trâm  

236.  

Investigating Obstacles Preventing EFL 

Learners’ Willingness to Communicate in 

English among Vietnamese Efl Leaners 
Thạc sỹ Đặng Thị Ánh Nga 

TS. Nguyễn Thụy 

Hoài Trâm  
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STT Tên đề tài 
Trình độ 

đào tạo 

Họ tên  

người thực hiện 

Họ tên  

người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

237.  
Quizizz as a tool for vocabulary practice in a 

high school  Thạc sỹ 
Phan Trịnh Quỳnh 

Nga 

TS. Phạm Quang 

Nam  

238.  
Kahoot! As a motivational tool for vocabulary 

learning at a secondary school Thạc sỹ Hoàng Thị Như Ngọc 
TS. Phạm Quang 

Nam  

239.  

Investigating english learning strategies of 

vietnamese students at a primary school in dong 

nai PROVINCE 
Thạc sỹ Trần Hồng Phúc TS. Trần Thế Phi  

240.  

The effectiveness of using digital applications to 

enhance students’ vocabularies at Hoang Dieu 

high school 
Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc 

TS.Trần Thị Quỳnh 

Lê  

241.  
The impacts of EFL learners’ attitudes on 

learning strategies during covid19 pandemic Thạc sỹ Huỳnh Đại Phước TS. Lê Đức Chỉnh  

242.  

Factors affecting primary school students’ 

speaking skill: a case study at Le Van Tam 

primary school in Phu Ninh district, Quang Nam 

province. 

Thạc sỹ Lê Thị Xuân Điểm 
PGS.TS. Phạm Hữu 

Đức  

243.  

The impacts of teaching collocations to 

freshmen in general Englsih communication: A 

case study at Dong Nai Technology University 
Thạc sỹ Trần Thị Thùy Loan 

PGS.TS. Phạm Hữu 

Đức  
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G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 
 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 
Kết quả đào tạo 

1.  - - - - - 

2.  - - - - - 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

 

STT 
Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo  

khoa học 

Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1.  
Sự bền vững và công nghệ mới nổi lần thứ nhất năm 

2023 (CSET 2023) 
Ngày 31/3/2023 

Trực tuyến và trực tiếp. Trực tiếp tại 

2 đầu cầu: 

+ Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 

+ Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ 

Chí Minh 

164 

2.  

Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy 

ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện 

nay 

Ngày 28/4/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 70 

3.  
Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ bảy năm học 

2022-2023 
Tháng 05/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 125 

4.  
Toạ đàm & Triển lãm Công nghệ ô tô “Hiện tại & 

Tương lai” tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 
Ngày 10/8/2022 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 55 

5.  AI đối với giáo dục đại học và giải pháp Ngày 07/03/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 120 

6.  
Quản trị kinh doanh và Phát triển bền vững trong 

Du lịch 
Ngày 26/05/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 134 
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STT 
Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo  

khoa học 

Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

7.  

Adaptability in English Teaching for students (Sự 

thích ứng trong giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên 

đại học) 

Ngày 18/07/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 151 

8.  Hội thảo “Kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện” Ngày 15/4/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 69 

9.  Hội thảo “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản” Ngày 06/5/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 78 

10.  
Hội thảo “Kỹ thuật hiện đại trong công nghệ thực 

phẩm”  
Ngày 27/5/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 87 

11.  
Ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo chuyên 

ngành Kế toán và Tài chính – Ngân hàng tại DNTU 

đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp 

Ngày 07/6/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 66 

12.  Hội thảo giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới. Ngày 25/5/2023 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 47 

13.  
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Sở hữu 

trí tuệ năm 2023 (Phối hợp với Sở KHCN tỉnh 

Đồng Nai) 

Từ ngày 28/6 đến 

ngày 29/6/2023 
Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 56 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

 

STT 
Tên sự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

1.  

Nghiên cứu quá trình tâm lý và 

kết quả hành vi người dùng 

mạng xã hội ở Việt Nam: Ý 

nghĩa lý luận và quản lý đối 

Đặng Văn Thạc 

Vũ Trường Thịnh 

Đoàn Mạnh Quỳnh 

Nguyễn Phước Thiện 

- 

Từ tháng 

1/2023 đến 

1/2026 

1,010,000,000 

Đề tài cấp Bộ 

(Quỹ 

Nafosted) 
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STT 
Tên sự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

với người làm chính sách, 

quản trị doanh nghiệp và cá 

nhân người dùng (A study of 

users' psychological processes 

and behavioral outcomes on 

social media in Viet Nam: 

Theoretical and managerial 

implications for policy 

makers, business firms and 

individual users) 

Cao Thị Thắm 

Nguyễn Ngọc Diệp 

Đang thực 

hiện 

2.  

Nghiên cứu phát triển đa dạng 

hóa sản phẩm thực phẩm từ 

bưởi Da xanh 

Huỳnh Thị Thúy Loan 

Trần Thị Hà 

Trần Thanh Đại 

Hồ Thị Ngọc Nhung 

Nguyễn Thị Thùy Duyên 

Nguyễn Thị Ngân 

Nguyễn Thành Công 

Lại Thị Hiền 

- 

Từ tháng 

05/2022 đến 

tháng 

09/2024 

1,232,721,000 

Đề tài cấp 

Tỉnh đang 

thực hiện 

3.  
Thiết bị giám sát sức khỏe ứng 

dụng IoT 
Nguyễn Thị Hiền 

Trường Mầm 

non Ánh Sáng 

Số 9, đừng 

DL14, KP3B, 

Thới Hòa, Bến 

Cát, Bình Dương 

10 tháng 51,000,000 

Đề tài CGCN 

Thiết bị giám 

sát sức khỏe 

4.  

Thiết kế kỹ thuật ô tô chở gia 

súc trên cơ sở ô tô sát xi tải 

Hyundai New Mighty 110XL 

Nguyễn Đức Quý 

Phạm Công Thái 

Mai Viết Nam 

Nguyễn Hoàng Phúc 

Công ty TNHH 

Ô tô Nhật Hàn 

Địa chỉ: 1/5 

Lương Đắc 

10 tháng 51,000,000 

Đề tài CGCN 

Ô tô chở gia 

xúc 
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STT 
Tên sự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

Bằng, Phường 

Tân Thới Hòa, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam 

5.  

Thiết kế xe chuyên dụng bán 

hàng lưu động dựa trên khung 

ô tô Susuki Carry HDC61T 

Hồ Xuân Trường 

Trần Xuân Sơn 

Phan Công Tính 

Nguyễn Văn Triều 

Bùi Khắc Đức 

Công ty TNHH 

Ô tô Nhật Hàn 

Địa chỉ: 1/5 

Lương Đắc 

Bằng, Phường 

Tân Thới Hòa, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam 

10 tháng 51,500,000 

Đề tài CGCN 

Xe chuyên 

dụng 

6.  

Thiết kế cần cẩu xe ô tô 

Hyundai New Mighty 

110SP/VN-TCU343 

Chu Thành Khải 

Phạm Quang Hưng 

Đinh Trần Đạt 

Phạm Nguyễn Tùng 

Dương 

Lê Lâm Quý 

Lê Hồng Sơn 

Công ty TNHH 

SXTM Thọ 

Phước Thiện 

Lô D1, Cụm 

Công nghiệp Hố 

Nai 3, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

10 tháng 50,500,000 

Đề tài CGCN 

Cần cẩu xe ô 

tô 

7.  
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo 

máy cắt dây điện tự động 

Nguyễn Duy Nam 

Nguyễn Trung Hiếu 

Đặng Xuân Trung 

Hoàng Minh Trường 

Công ty TNHH 

Ánh Vy 

Số 196, Bùi Văn 

Hòa, tổ 2, KP11, 

10 tháng 51,000,000 

Đề tài CGCN 

Máy cắt dây 

điện tự động 
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STT 
Tên sự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

An Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

8.  
Thiết kế kỹ thuật xe tải 

Hyundai K110B thùng ben 

Lê Minh Phụng 

Huỳnh Lữ Diễm My 

Phạm Tiến Trung 

Bùi Đình Kha 

Tống Công Minh 

Lê Phú Quý 

Đỗ Quang Khánh 

Nguyễn Thành Luân 

Huỳnh Văn Hiền 

Công ty TNHH 

SXTM Thọ 

Phước Thiện 

Lô D1, Cụm 

Công nghiệp Hố 

Nai 3, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

10 tháng 50,500,000 

Đề tài CGCN 

Kỹ thuật xe tải 

thùng ben 

9.  

Nghiên cứu thiết kế lắp đặt tủ 

điều khiển nguồn 3 pha 380V 

ATS 80A tích hợp chống sét 

cung cấp cho hệ thống điều 

hòa không khí 

Lê Xuân Vịnh 

Công ty TNHH 

CMMC  

Địa chỉ: Số 98, tổ 

8, KP3, P. An 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

10 tháng 51,000,000 

Đề tài CGCN 

Tủ điều khiển 

3 pha 380V 

ATS 80A tích 

hợp chống sét 

cung cấp cho 

hệ thống điều 

hòa không khí  

10.  
Chuyển giao phần mềm kế 

toán MISA SME 2023 
Bùi Thị Yên 

Công ty TNHH 

Eng Kong Việt 

Nam  

10 tháng 52,350,000 
Đề tài CGCN 

Phần mềm 

11.  
Xây dựng hệ thống kiểm soát 

nội bộ 
Vũ Thị Thương 

Công ty TNHH 

Thiết Bị PCCC 

Toàn Thắng 

10 tháng 52,350,000 
Đề tài CGCN 

Giải pháp 
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STT 
Tên sự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

12.  
Xây dựng quy trình tập hợp chi 

phí và tính giá thành sản phẩm 

năm 2023 

Đào Thị Hồng Nhung 

Công ty TNHH 

TM&SX Yến 

Sào Việt Nam 

10 tháng 50,000,000 
Đề tài CGCN 

Giải pháp 

13.  
Chuyển giao phần mềm kế 

toán 
Nguyễn Thị Thu Hoài 

Công Ty TNHH 

Tư Vấn và Giáo 

Dục Hoàng Đức  

10 tháng 50,250,000 
Đề tài CGCN 

Phần mềm 

14.  
Thiết kế, thi công xe tự hành 

vận chuyển hàng hóa tự động 

Nguyễn Thị Huệ 

Phạm Văn Hạnh 

Phạm Văn Đức 

Khưu Minh Trí 

Phạm Lễ Thái 

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Tự động Lê 

Đình 

Địa chỉ:74/49/28 

đuuờng 8, P. 

Trường Thạnh, TP. 

Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh 

10 tháng 51,215,000 

Đề tài CGCN 

Xe tự hành 

vận chuyển 

hàng hóa tự 

động 

15.  Cân băng tải điện tử 

Võ Thanh Tùng 

Lê Tấn Tùng 

Trần Văn Sướng 

Công ty CPKT 

Công nghệ Tự động 

Thuận Phát 

Địa chỉ: C3/22p, 

Phạm Hùng, Bình 

Hưng, Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh 

10 tháng 51,000,000 

Đề tài CGCN 

Giải pháp kỹ 

thuật 
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STT 
Tên sự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

16.  

Investigating strategies to 

improve vocabulary for EFL 

Learners at Dong Nai 

Technology University 

(Nghiên cứu chiến lược nâng 

cao từ vựng tiếng Anh cho 

người học tiếng Anh là một 

ngoại ngữ ở trường Đại học 

Công nghệ Đồng Nai) 

Nguyễn Ánh Nguyệt (Chủ 

nhiệm đề tài) 

Nguyễn Anh Thư 

Nguyễn Vũ Kiều Diễm 

Nguyễn Thanh Phú 

Cam Liên (GVHD) 

- 06 tháng 3,000,000 

Đề tài cấp cơ 

sở Ứng dụng 

trong đào tạo 

và NCKH 

17.  

The impact of part-time jobs 

on the skills of English 

language students at Dong Nai 

Technology University. 

Đào Thị Xuân Quỳnh 

(Chủ nhiệm đề tài) 

Nguyễn Ngọc Yến 

Nguyễn Hữu An 

Trần Thị Minh Thư 

(GVHD) 

- 06 tháng 5,000,000 

Đề tài cấp cơ 

sở Ứng dụng 

trong đào tạo 

và NCKH 

18.  
Phương pháp học nghe và nói 

trong tiếng Hán 

Phạm Thị Thu Phương 

(Chủ nhiệm đề tài) 

Văng Mai Thành Đạt 

Tống Thị Thu Phương 

Chu Thị Diễm Quỳnh 

Lý Phượng Hồng 

Tô Thị Hà (GVHD) 

- 06 tháng 5,000,000 

Đề tài cấp cơ 

sở Ứng dụng 

trong đào tạo 

và NCKH 

19.  

Văn hóa Cosplay Nhật Bản và 

những ảnh hưởng đến giới trẻ 

Việt Nam 

Tăng Thiện Phúc (Chủ 

nhiệm đề tài) 

Hoàng Bích Ngọc 

- 06 tháng 5,000,000 Đề tài cấp cơ 

sở 
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STT 
Tên sự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

Huỳnh Hoàng Xuân Nhi 

Vương Diệu Linh 

Đào Thiên Linh Thảo 

(GVHD) 

Ứng dụng 

trong đào tạo 

và NCKH 

20.  

An evaluation of using 

materials to improve 

vocabulary learning for fifth 

grades at Nguyen 

Khuyen school (Giá trị của 

việc sử dụng tài liệu để cải 

thiện việc học từ mới cho học 

sinh lớp 5 tại trường Nguyễn 

Khuyến) 

Lê Ngọc Phương Thảo 

(Chủ nhiệm đề tài) 

Trần Hoài Thương 

Nguyễn Ngọc Anh Thư 

Hà Thị Thanh Hằng 

(GVHD) 

- 06 tháng 5,000,000 

Đề tài cấp cơ 

sở Ứng dụng 

trong đào tạo 

và NCKH 

21.  

Chiến thuật tình cảm của lãnh 

đạo và sự sáng tạo của nhân 

viên: Vai trò trung gian của sự 

chia sẻ kiến thức ẩn. 

Vũ Thịnh Trường (Chủ 

nhiệm đề tài) 

Mã Thái Tâm 

Lê Thị Ánh Chi 

Nguyễn Vũ Quang 

- 06 tháng 10,000,000 

Đề tài cấp cơ 

sở Ứng dụng 

trong đào tạo 

và NCKH 

22.  

Động lực nội tại và hành vi 

cam kết của lao động nước 

ngoài đối với tổ chức bản địa: 

Vai trò trung gian của sự thích 

nghi văn hóa 

Đặng Văn Thạc (Chủ 

nhiệm đề tài) 

Đới Thành Chương 

Đỗ Thú Vy 

Tống Khánh Linh 

Nguyễn Ngọc Hà 

- 06 tháng 10,000,000 

Đề tài cấp cơ 

sở 

Ứng dụng 

trong đào tạo 

và NCKH 
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STT 
Tên sự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các 

thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí thực 

hiện (VNĐ) 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

23.  

Nhận thức sự bất an trong công 

việc và hành vi lệch lạc trong 

thời gian dịch bệnh COVID-

19: Vai trò trung gian của áp 

lực tâm lý. 

Đặng Văn Thạc (Chủ 

nhiệm đề tài) 

Đinh Minh Vũ 

Trần Quang Hào 

Trần Thị Hiếu Tâm 

Vũ Ngọc Ánh 

- 06 tháng 13,000,000 

Đề tài cấp cơ 

sở 

Ứng dụng 

trong đào tạo 

và NCKH 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo hoặc 

các chương trình đào 

tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhận 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

1.  
Cơ sở giáo dục Đại học 

chu kỳ 2 

Từ ngày 30/7/2023 

- 04/8/2023 
Đạt 

Số 118/NQ-

HĐKĐCL, ngày 

16/10/2023 

Đạt 01/11/2023 01/11/2028 

2.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử 

Từ ngày 13/9/2019 

- 17/9//2019 
86% 

Số 04/NQ-HĐKĐCL, 

ngày 19/02/2020 
Đạt 25/03/2020 25/03/2025 

3.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Công nghệ 

thực phẩm 

Từ ngày 13/9/2019 

- 17/9//2019 
86% 

Số 05/NQ-HĐKĐCL, 

ngày 19/02/2020 
Đạt 25/03/2020 25/03/2025 



52 
 

STT 

Tên cơ sở đào tạo hoặc 

các chương trình đào 

tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhận 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

4.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Công nghệ 

thông tin 

Từ ngày 

28/10/2020 – 

01/11//2020 

88% 

Số 26/NQ-

HĐKĐCLV, ngày 

17/01/2021 

Đạt 26/02/2021 26/02/2026 

5.  
CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Kế toán 

Từ ngày 

28/10/2020 – 

01/11//2020 

86% 

Số 27/NQ-

HĐKĐCLV, ngày 

17/01/2021 

Đạt 26/02/2021 26/02/2026 

6.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành 

Từ ngày 

28/10/2020 – 

01/11//2020 

86% 

Số 28/NQ-

HĐKĐCLV, ngày 

17/01/2021 

Đạt 26/02/2021 26/02/2026 

7.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Ngôn ngữ 

Anh 

Từ ngày 

15/12/2020 – 

20/12/2020 

86% 
Số 13/NQ-

HĐKĐCLGD, ngày 

27/4/2021 

Đạt 11/06/2021 11/06/2026 

8.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Tài chính – 

Ngân hàng 

Từ ngày 

15/12/2020 – 

20/12/2020 

88% 

Số 50/NQ-

HĐKĐCLGD, ngày 

08/11/2021 

Đạt 14/12/2021 14/12/2026 

9.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Công nghệ 

chế tạo máy 

Từ ngày 

15/12/2020 – 

20/12/2020 

86% 

Số 12/NQ-

HĐKĐCLGD, ngày 

27/4/2021 

Đạt 11/06/2021 11/06/2026 

10.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Công nghệ 

kĩ thuật ô tô 

Từ ngày 26/8/2022 

– 30/8/2022 
88% 

Số 171/NQ-

HĐKĐCLV, ngày 

09/01/2023 

Đạt 27/02/2023 27/02/2028 
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STT 

Tên cơ sở đào tạo hoặc 

các chương trình đào 

tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhận 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

11.  

CTĐT chính quy trình độ 

thạc sĩ ngành Quản lý 

kinh tế 

Từ ngày 26/8/2022 

– 30/8/2022 
88% 

Số 172/NQ-

HĐKĐCLV, ngày 

09/01/2023 

Đạt 27/02/2023 27/02/2028 

12.  

CTĐT chính quy trình độ 

đại học ngành Quản trị 

kinh doanh 

Từ ngày 26/8/2022 

– 30/8/2022 
88% 

Số 173/NQ-

HĐKĐCLV, ngày 

09/01/2023 

Đạt 27/02/2023 27/02/2028 

 

   

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 

(Đã ký) 
 

 

Quách An Bình 

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 

Nguyễn Thuý Lan Chi 

 

 


